
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
_____________ 

Số: 107/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

 trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thái Nguyên  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 

24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 

56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;  

Căn cứ Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 

tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 31/2024/TT-BYT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định về xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc 

lĩnh vực Y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4838/TTr-SYT ngày 22 

tháng 6 năm 2026 về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở danh mục xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế 

theo quy định. 
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2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế (trừ đơn 

vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị). 

b) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

1. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết 

định này. 

2. Mức giá xe ô tô chuyên dùng 

Mức giá mua xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế là giá đã bao gồm các 

loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu, 

giảm giá (nếu có); chưa bao gồm: lệ phí trước bạ; lệ phí đăng ký, cấp biển phương 

tiện giao thông; phí bảo hiểm; lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; phí bảo trì đường bộ liên quan đến 

việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế (nhập khẩu, tiêu thụ 

đặc biệt, giá trị gia tăng) thì phải tính đủ số thuế được miễn này vào giá mua xe để 

xác định tiêu chuẩn, định mức. 

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để giao, mua sắm, bố trí, 

quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô chuyên dùng. 

2. Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức, mức giá được quy định tại Quyết 

định này, quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công, pháp luật về đấu thầu và 

pháp luật có liên quan, phù hợp với nguồn kinh phí thực hiện mua sắm (nguồn 

ngân sách nhà nước theo khả năng cân đối, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của 

đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí khác được phép sử dụng theo quy định 

của pháp luật).  

3. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế thực hiện chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng theo quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phù hợp với yêu cầu chuyên 

môn nghiệp vụ, nhiệm vụ đặc thù. 
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4. Kết hợp sử dụng xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác chung 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng kết hợp xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh 

vực y tế để phục vụ công tác chung trong trường hợp chưa được trang bị đủ xe ô tô 

phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn định mức đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; việc sử dụng kết hợp không ảnh hưởng đến mục đích chính của xe ô tô 

chuyên dùng và kết hợp đúng chủng loại xe chuyên dùng được quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều này.  

b) Loại xe ô tô chuyên dùng được sử dụng kết hợp vào mục đích phục vụ 

công tác chung là loại xe ô tô chuyên dùng có gắn hoặc sử dụng thiết bị chuyên 

dùng phục vụ hoạt động y tế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 

số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô và Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng trong lĩnh vực y tế kèm theo Quyết định này. 

c) Việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế kết hợp để phục vụ 

công tác chung được thực hiện cho tới khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang 

bị đủ xe ô tô phục vụ công tác chung theo tiêu chuẩn định mức đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

d) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, bố trí, sắp 

xếp việc sử dụng xe chuyên dùng trong lĩnh vực y tế kết hợp phục vụ công tác chung, 

chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc sử dụng kết hợp đảm bảo theo quy định. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 8 năm 2026.  

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có 

kiến nghị đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh, gửi văn bản về 

Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

Nông Quang Nhất 
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Phụ lục 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

(Kèm theo Quyết định số 107/2026/QĐ-UBND  

ngày 06/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) 
___________________________ 

STT Đối tượng sử dụng Chủng loại 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Giá mua tối đa 

1 2 3 4 5 6  

A KHỐI SỞ, NGÀNH         

I 
Xe ô tô cứu thương tại 

các bệnh viện công lập         

1 Dưới 50 giường bệnh 

Xe ô tô cứu thương 

đáp ứng theo quy định tại 

Điều 2 Thông tư số 

31/2024/TT-BYT ngày 

07/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Cái 1 

1.800 triệu đồng/cái 

2 
Từ 50 giường bệnh 

đến 99 giường bệnh 
Cái 2 

3 
Từ 100 giường bệnh đến 

dưới 199 giường bệnh 
Cái 3 

4 
Từ 200 giường bệnh đến 

dưới 299 giường bệnh 
Cái 4 

5 
Từ 300 giường bệnh 

đến 1.049 giường bệnh 
Cái 

Từ 300 

giường bệnh 

trở lên, nếu 

cứ tăng thêm 

150 giường 

bệnh thì được 

bổ sung định 

mức 01 cái. 

Số lượng tối 

đa: 09 cái 

II 
Các xe ô tô chuyên 

dùng khác         

1 Bệnh viện A 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe chuyên dùng phục vụ 

công tác chăm sóc, bảo vệ 

sức khỏe cán bộ trung và 

cấp cao 

Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 
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STT Đối tượng sử dụng Chủng loại 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Giá mua tối đa 

1 2 3 4 5 6  

2 Bệnh viện C 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

3 
Bệnh viện Gang Thép 

Thái Nguyên 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

4 
Bệnh viện đa khoa 

Định Hóa 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

5 
Bệnh viện đa khoa 

Phú Bình 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

6 
Bệnh viện đa khoa 

Đại Từ 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

7 Bệnh viện Phổi 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 2 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng 

cho các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh, phòng, 

chống dịch, kiểm nghiệm 

Cái 1 

8 
Bệnh viện đa khoa 

Bắc Kạn 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe chuyên dùng phục vụ 

công tác chăm sóc, bảo vệ 

sức khỏe cán bộ trung và 

cấp cao 

Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

9 Bệnh viện Sông Công 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 
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STT Đối tượng sử dụng Chủng loại 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Giá mua tối đa 

1 2 3 4 5 6  

10 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

11 Bệnh viện Đồng Hỷ 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

12 Bệnh viện Phú Lương 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

13 Bệnh viện Võ Nhai 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

14 Bệnh viện Phổ Yên 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

15 

Trung tâm Kiểm soát 

dược phẩm, mỹ phẩm, 

thực phẩm và thiết bị y 

tế tỉnh Thái Nguyên 

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng 

cho các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh, phòng, 

chống dịch, kiểm nghiệm 

Cái 1 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

16 
Trung tâm Pháp y tỉnh 

Thái Nguyên 

Xe giám định pháp y, xe 

vận chuyển tử thi 
Cái 1 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

17 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thái Nguyên 

Xe chở máy phun và hóa 

chất lưu động 
Cái 4 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

18 Bệnh viện Phùng Chí Kiên 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 
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STT Đối tượng sử dụng Chủng loại 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Giá mua tối đa 

1 2 3 4 5 6  

19 Bệnh viện Ba Bể 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

20 Bệnh viện Bạch Thông 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

21 Bệnh viện Chợ Đồn 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

22 Bệnh viện Chợ Mới 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

23 Bệnh viện Na Rì 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

24 Bệnh viện Ngân Sơn 

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

25 Bệnh viện Pác Nặm  

Xe chụp X.quang lưu động Cái 1 
Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

Xe xét nghiệm lưu động Cái 1 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

26 
Cơ sở Bảo trợ xã hội 

tổng hợp 
Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

27 

Trung tâm Bảo trợ và 

công tác xã hội tỉnh 

Thái Nguyên 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 

28 

Trung tâm Điều dưỡng và 

phục hồi chức năng tâm 

thần kinh Thái Nguyên 

Xe vận chuyển người bệnh Cái 1 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 
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STT Đối tượng sử dụng Chủng loại 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng Giá mua tối đa 

1 2 3 4 5 6  

B KHỐI XÃ, PHƯỜNG 
 

      

1 Trạm Y tế các xã, phường  

Xe ô tô cứu thương 

đáp ứng theo quy định tại 

Điều 2 Thông tư số 

31/2024/TT-BYT ngày 

07/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Cái 1 1.200 triệu đồng/cái 

Xe ô tô khác có gắn thiết bị 

chuyên dùng dành riêng 

cho các hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh, phòng 

chống dịch, kiểm nghiệm 

Cái 1 

Theo giá bán xe ô tô 

trên thị trường tại 

thời điểm mua sắm 
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